
                           Môn thi: Kỹ năng mềm. 

TT Mã Sinh viên Ngày sinh Tên lớp Mã đề Kí tên Điểm Phòng thi

1 11131702001 Nguyễn Thị An 140893 110617021 1

2 Nguyễn Hoài Ân 200593 110516011 1

3 11121602001 Nguyễn Thị Mai Anh 061294 110516021 1

4 11131507002 Trần Xuân Bắc 220495 110615071 1

5 11131401064 May Khăm Húm Phả Bat 260293 110614011 1

6 11131507001 Lê Văn Báu 231095 110615072 1

7 11131301034 Đặng Thị Bích 030295 110613011 1

8 11131301001 Nguyễn Thị Ngọc Bích 050595 110613011 1

9 11131701061 Pa Kai Văn Phôm Ma Chăn 261093 110617011 1

10 11131111135 Pat Thả Ná Xay Nhả Chăn 040290 110611111 1

11 11121702033 Trần Thị Huyền Châu 180894 110517021 1

12 11131702035 Nguyễn Thị Linh Chi 81094 110617021 1

13 11131702215 Thân Thị Kim Chi 260295 110617022 1

14 11131301005 Trần Hoài Chi 280694 110613011 1

15 11131701071 Lạ Noi Vo La Chít 300492 110617011 1

16 11131702004 Nguyễn Thị Cúc 170795 110617021 1

17 11131706025 Phon Phả Xớt Xéng Đuông Đết 100493 110617061 1

18 11131706058 Bun Thả Vi Mun Thả Đi 111193 110617061 1

19 11121401003 Xéng A Nông Thong Chăn Đi 110492 110514011 1

20 21131702110 Phạm Thị Thùy Dung 090295 212017021 1

21 11131702005 Phan Thị Thảo Dung 170295 110617021 1

22 11131702047 Phan Thị Giang 251195 110617021 1

23 11121702002 Trần Thị Giang 020993 110517021 1

24 11131701010 Đinh Thị Hà 090195 110617011 1

25 11131702050 Lê Thị Hà 280295 110617021 1

26 11131702051 Lê Thị Hà 081095 110617021 1

27 11111701080 Nguyễn Đức Hà ######## 110417011 1

28 11131702053 Nguyễn Thị Hằng Hà 131195 110617021 1

29 11131301006 Trương Thị Hà 280495 110613011 1

30 11121702048 Cao Thị Hằng 040894 110517021 1

31 11131702205 Trần Thị Thủy Hằng 51095 110617021 1

32 11131702055 Nguyễn Đức Hạnh 90393 110617021 1

33 11131301007 Trần Nguyên Hạnh 071195 110613011 1
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34 11131702060 Bùi Thị Hiền 260595 110617022 1

35 21131702027 Phan Thị Hiền 100295 212017021 1

36 11131702066 Phan Thị Hiếu 020795 110617021 1

1 11131301009 Dương Thị Hòa 090795 110613011 2

2 11131702069 Phan Thị Hoài 230894 110617021 2

3 11131401006 Đặng Đình Hoàng 101093 110614011 2

4 11131702072 Đặng Thị Hợi 250895 110617021 2

5 11131702070 Lương Thúy Hồng 220895 110617021 2

6 21131702178 Nguyễn Thị Hương 130195 212017021 2

7 11121111005 Phết Xả Mỏn Xí Bun Hương 300592 110511111 2

8 11131301012 Võ Thị Hương 060994 110613011 2

9 11131301011 Bùi Thị Minh Huyền 161295 110613011 2

10 11131702074 Nguyễn Thị Huyền 101194 110617021 2

11 11131702075 Nguyễn Thị Lệ Huyền 101194 110617021 2

12 11131702012 Trương Thị Thanh Huyền 010195 110617021 2

13 11131702179 Đoàn Thị Kim Lành 221095 110617021 2

14 11121706047 En Ta Xin Xí Luống Lát 030493 110517061 2

15 11131702180 Nguyễn Thị Lê 260295 110617021 2

16 11131702087 Nguyễn Thị Liệu 160394 110617021 2

17 11131702192 Lê Thị Mỹ Linh 230694 110617022 2

18 Nguyễn Thị Linh 220794 110616023 2

19 11121702010 Lê Thị Long 100493 110517021 2

20 11121502017 Tu La Xay Xai Nha Lư 241094 110515021 2

21 11121702011 Bùi Thị Mai 140393 110517021 2

22 21131702055 Võ Thị Minh 021295 212017021 2

23 11111103016 Nguyễn Thị Hồng Ngân 151093 110411031 2

24 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 190895 110616021 2

25 11131301013 Phan Thị Ngọc 240895 110613011 2

26 11131301014 Trần Thị Ngọc 150595 110613011 2

27 11131702208 Nguyễn Thị Nguyệt 280294 110617021 2

28 23121602186 Thái Thị Nguyệt 130987 231916023 2

29 11131401085 Thíp Pha Phon Xay Păn Nha 060291 110614011 2

30 11131302026 Nguyễn Thị Như 100795 110613021 2

31 11131301016 Trần Thị Quỳnh Như 070995 110613011 2

32 11131302010 Nguyễn Thị Trang Nhung 170294 110613021 2

33 11131702186 Trần Hồng Nhung 151094 110617022 2

34 11131702112 Trương Thị Nhung 280695 110617022 2

35 11131706054 Tha Von Xéng Mả Ni 061294 110617061 2

36 11131702018 Lương Trinh Nữ 260695 110617021 2

1 11131111159 Phay Săn Khăm My Sy Su Phăn 100392 110611111 3



2 11131401086 Vạt Xả Ná Bun Nả Phay 220691 110614011 3

3 11131701037 Bun Luống Đa La Phết 120593 110617011 3

4 11121701034 Tống Nì Khăm Pả Thum Phon 160591 110517011 3

5 11121502019 Thả Nông Xón Kẹo Xôm Phông 250491 110515021 3

6 11121502021 A Nủ Xón Kẹo Khăm Phu 250294 110515021 3

7 11131702118 Lê Thị Hà Phương ######## 110617022 3

8 11131301035 Nguyễn Thị Hồng Phương 180494 110613011 3

9 11131702020 Nguyễn Thị Minh Phương 10195 110617021 3

10 211216020 Trần Thị Phương 021194 211916021 3

11 11131301018 Đặng Thị Phượng 010693 110613011 3

12 11111502012 Trần Đăng Quý 200692 110415021 3

13 11131301020 Nguyễn Thúy Quỳnh 160895 110613011 3

14 11131301021 Viên Thị Sen 101095 110613011 3

15 11131702130 Phan Thị Sương 190695 110617022 3

16 11131701030 Đặng Thanh Thái 080994 110617011 3

17 11131301025 Dương Thị Hồng Thắm 270895 110613011 3

18 11131702139 Nguyễn Thị Thắm 251095 110617022 3

19 11131301022 Võ Thị Kim Thành 201195 110613011 3

20 11131702187 Hồ Thị Thảo 260195 110617022 3

21 11131301023 Lê Thị Thảo 100394 110613011 3

22 11131301003 Ngô Thị Thảo 300394 110613011 3

23 11131301024 Phan Thị Thảo 160895 110613011 3

24 11131401078 Khăm Hắc Seng Pha A Thit 061194 110614011 3

25 11131401079 Khăm Pun Seng Pha A Thịt 020894 110614011 3

26 11131301037 Lê Thị Thu 100195 110613011 3

27 11131702024 Nguyễn Thị Thu 170695 110617021 3

28 21131702080 Trần Thị Thu 070994 212017021 3

29 21131702088 Phan Thị Thương 200795 212017021 3

30 11131702156 Phan Thị Hoài Thương 20/09/95 110617022 3

31 11131701005 Nguyễn Thị Thúy 050595 110617011 3

32 11131301026 Nguyễn Thị Thùy 270895 110613011 3

33 11131702146 Dương Thị Thủy 091195 110617022 3

34 11131702197 Nguyễn Thị Thu Thủy 091095 110617022 3

35 11131702152 Nguyễn Thị Thuyết 270595 110617022 3

36 11131301027 Lê Thị Tình 050495 110613011 3

1 11131702028 Đinh Thị Thanh Trà 80794 110617021 4

2 11131301029 Lê Thị Ngọc Trâm 090995 110613011 4

3 11131301030 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 090995 110613011 4

4 11131301036 Đặng Thị Hoài Trang 020894 110613011 4

5 11131301028 Dương Thị Trang 201095 110613011 4



6 21131702094 Nguyễn Thị Hà Trang 080795 212017021 4

7 11111701061 Trần Phi Trung 050691 110417011 4

8 11131701067 Sổm Phu Say Súc Sa Vẳn 240393 110617011 4

9 11121706023 Đặng Thị Vinh 270892 110517061 4

10 11131706052 Bun Lái Kẹo Mả Ni Vông 150295 110617061 4

11 11131706050 Ki Tồ Xí Xủ Vông 250494 110617061 4

12 11121401013 Kỳ Phôm Ma Vông 280994 110514011 4

13 11131111164 Ni Lăn Đon Mi Đa Vông 140195 110611111 4

14 11121401017 ộn Thăm Mả Vông 150691 110514011 4

15 11131706070 Pha Lư Đy Sit Thi Un Tha Vông 030993 110617061 4

16 11131401040 Phem Mi Ta But Tả Vông 240395 110614011 4

17 11131401082 Phên Na Pha Phôm Ma Vông 010493 110614011 4

18 11131706037 Phon Phết Mạ Ni Vông 240694 110617061 4

19 11131701044 Phơn Xay Nha Vông 141093 110617011 4

20 11121401016 Phút Phả Phêng Năn Thả Vông 180392 110514011 4

21 11131401081 Suc Sa Váy Bun Tha Vông 221095 110614011 4

22 11131401038 Tọm Xốm Vông 010593 110614011 4

23 11121111017 Va Ni La Lạ Chăn Thả Vông 081093 110511111 4

24 11131701055 Xí Xủ Phăn Đuông Mả Ni Vông 100393 110617011 4

25 11131706038 Xúc Xả Vẵn Chăn Thạ Vông 161294 110617061 4

26 11131111181 Xun Thon Thị La Vông 190493 110611111 4

27 11131401062 Xủ Li Chăn Xay Nhìa Lo Vừ 170294 110614011 4

28 11131701050 Bun Phon Lắt Tả Nả Vông Xá 100394 110617011 4

29 11131111158 Hống Khăm Xủ Vông Xá 030592 110611111 4

30 11121502028 Kung Kiêt Ti Xắc 191192 110515021 4

31 11131401055 Ăm Phay Mìng Thả Xay 040593 110614011 4

32 11131111152 Nuân Chăn Ly Thả Vi Xay 080393 110611111 4

33 11131701053 Vi Lay Văn Ban Pheng Xí 010192 110617011 4

34 11131702171 Trần Thị Như ý 030695 110617022 4

35 11131702209 Nguyễn Hải Yến 170295 110617021 4

36 11131401013 Nguyễn Thị Hải Yến 110614011 4
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